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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                             ----------------------------------- 

                                                                                                                                                Tp.HCM, ngày     tháng 07 năm 2017 
 

 Kính gởi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
 

Đính kèm theo báo cáo số 53/BC-HĐQT-SVC ngày 19/07/2017 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, Công ty cung cấp 

thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến 

ngày 30/06/2017. 

 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2017 
 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

1 
CTCP Dịch vụ 

Sài Gòn Ô tô 
      30/06/2000  Công ty con 

2 

Công ty Liên 

doanh Toyota 

Giải Phóng 

      22/01/1998  Công ty con 

3 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch 

vụ Sài Gòn 

      11/08/2006  Công ty con 

4 
CTCP Sài Gòn 

Ngôi Sao 
      09/07/2007  Công ty con 
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5 
CTCP Savico  

Hà Nội 
      19/06/2007  Công ty con 

6 
Công ty TNHH 

Toyota Cần Thơ 
      18/04/2007  Công ty con 

7 
CTCP 

Savico Đà Nẵng 
      03/01/2014  Công ty con 

8 CTCP OtoS       02/06/2014  Công ty con 

9 
CTCP Đà Nẵng 

Sơn Trà 
      17/06/2014  Công ty con 

10 
CTCP Ô tô Sài 

Gòn Cửu Long 
      26/06/2014  Công ty con 

11 
CTCP Ôtô Nam 

Sông Hậu 
      06/05/2015  Công ty con 

12 
CTCP Ôtô Tây 

Bắc Sài Gòn 

 
     08/06/2015  Công ty con 

13 
CTCP Ôtô Vĩnh 

Thịnh 

 
     06/06/2015  Công ty con 

14 
Nguyễn Bình 

Minh 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
    24/04/2015  

Được bầu làm 

CT HĐQT, thôi 

nhiệm Tổng 

giám đốc 

15 Mai Việt Hà 

 
Thành viên 

HĐQT, TGĐ     24/04/2015  

Được bầu làm 

TV HĐQT, bổ 

nhiệm TGĐ 

16 Đoàn Văn Quang 

 Thành viên 

HĐQT, 

PTGĐ, 

NĐUQ CBTT 

    24/04/2015  
Được bầu làm 

TV HĐQT 

17 Nguyễn Công 

Bình 
 

Thành viên 

HĐQT,  

Phó Tổng 

Giám đốc 

    24/04/2015  

Được bầu làm 

TV HĐQT, bổ 

nhiệm PTGĐ 

18 Nguyễn Việt Hoà 
 Thành viên 

HĐQT 
    24/04/2015  

Được bầu làm 

TV HĐQT 

19 Nguyễn Đức 

Trọng 
 

Thành viên 

HĐQT 
    24/04/2015  

Được bầu làm 

TV HĐQT 
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20 
Lương Quang 

Hiển 
 

Thành viên 

HĐQT 
    24/04/2015  

Được bầu làm 

TV HĐQT 

21 
Nguyễn Như 

Ánh 
 Trưởng BKS     01/04/2016  

Được bầu làm 

Trưởng BKS 

22 
Nguyễn Thái 

Hòa 
 

Thành viên 

BKS 

  
 

 
24/04/2015  

Được bầu làm 

TV BKS 

23 
Phan Phương 

Nga 
 

Thành viên 

BKS 
    31/03/2017  

Được bầu làm 

TV BKS 

24 Nguyễn Thu Nga  
Phó Tổng 

Giám đốc 
    24/04/2015  

Được bổ nhiệm 

Phó TGĐ 

25 Ngô Văn Danh  
Kế toán 

trưởng 
    24/04/2015  

Được bổ nhiệm 

Kế toán trưởng 

           

 



 4 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

ĐẾN NGÀY 30/06/2017 

 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 

CMND 

Passport 

ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

đang sở 

hữu 

1 Nguyễn Bình Minh  Chủ tịch HĐQT       

 Nguyễn Tăng Hảo         

 Trần Thị Mộng Phù         

 Trần Thị Mỹ Hà         

 Nguyễn Mỹ Hạnh       

 Nguyễn Tăng Hiếu       

 Nguyễn Đình Thu         

 Nguyễn Mai Đức         

2 Mai Việt Hà  
Thành viên HĐQT 

Tổng Giám đốc 
      

 Mai Hoa Phượng         

 Đoàn Thị Kể         

 
Nguyễn Huỳnh Khánh 

Duyên 
        

 Mai Việt Anh       

 Mai Ngọc Anh       

 Mai Quỳnh Giang         
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 

CMND 

Passport 

ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

đang sở 

hữu 

 Mai Thị Anh Ngọc         

3 Đoàn Văn Quang  

Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 

Người ĐUQ CBTT 

      

 Nguyễn Thị Hà         

 Phan Thị Hồng Thắm         

 Đoàn Quế Anh       

 Đoàn Thế Bảo       

4 Nguyễn Công Bình  
Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 
      

 Nguyễn Công Tùng         

 Nguyễn Thị Anh Thư         

 Nguyễn Công Anh       

 Nguyễn Thư Anh       

 Nguyễn Thị Kim Ngọc         

 Nguyễn Thị Kim Anh         

 Nguyễn Thị Kim Thúy         

 
Nguyễn Thị Kiều 

Hạnh         

 Nguyễn Công Tuấn         

          



 6 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 

CMND 

Passport 

ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

đang sở 

hữu 

5 Nguyễn Việt Hoà  Thành viên HĐQT       

 Nguyễn Văn Thám         

 Lê Thị Độ         

 Phạm Nhật Quang         

 Phạm Việt Dũng       

 Phạm Anh Thư       

 Nguyễn Quốc Thái         

6 Lương Quang Hiển  Thành viên HĐQT       

 Lương Quang Kiếm         

 
Phạm Thị Ngọc 

Hương 
        

 
Nguyễn Khoa Hoàng 

Mai 
        

 Lương Nguyên Khoa       

 Lương Nguyên Minh       

 
Lương Thị Diễm 

Phương 
        

 Lương Quang Hào         

 Lương Thị Diễm Nga         
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 

CMND 

Passport 

ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

đang sở 

hữu 

7 Nguyễn Đức Trọng  Thành viên HĐQT       

 Ngô Ngọc Hồng Liên         

 Nguyễn Khang Huy       

 Ngô Thị Bích Hà         

 Nguyễn Dũng         

8 Nguyễn Như Ánh  Trưởng BKS    
 

  

 Nguyễn Hữu Tưởng         

 Nguyễn Thị Lý         

 Nguyễn Hải Như         

 Võ Văn Anh Tuấn         

 Võ Nguyễn Tùng Lâm       

 
Võ Nguyễn Tùng 

Quân       

9 Nguyễn Thái Hoà  Thành viên BKS       

 Mai Thị Hin         

 Nguyễn Thanh Hải         

 
Nguyễn Thị Mai 

Hương         

 Nguyễn Thái Hào         

 Hoàng Thị Bích Liên           
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 

CMND 

Passport 

ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 
Quan 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

đang sở 

hữu 

 
Nguyễn Hoàng Thiên 

Phúc       

 
Nguyễn Hoàng Trúc 

Nhã       

10 Phan Phương Nga  Thành viên BKS       

 
Bùi Thị Tặng 

       
 

 
Phan Phương Lan 

       
 

 
Phan Thanh Ngân 

       
 

 
Nguyễn Quốc Toàn 

       
 

 
Nguyễn Đức Bảo 

Châu     
 

 

 
Nguyễn Đức Quốc 

Phong     
 

 

11 Nguyễn Thu Nga  Phó Tổng Giám đốc       

 
Dương Thị Hồng 

Xuyến         

 Nguyễn Hữu Nam         

 
Nguyễn Thị Thuý 

Hằng          

 Nguyễn Thị Thu Hiền         

 
Phan Dương Cửu 

Long         

 Phan Dương Gia Huy       

 
Phan Dương Uyên 

Khanh        

        

        




